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Số:      /QĐ-THLT

               Long Thuận, ngày  15 tháng  01  năm 2020
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN


 
Căn cứ Nghị định 43/ 2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với với đơn vị sự nghiệp công lập ”;

Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài Chính “Hướng dẫn thực hiện nghị định 43/ 2006/NĐ-CP của Chính phủ ”;

 Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT “V/v Ban hành điều lệ trường Tiểu học”;



Căn cứ Quyết định số 2636 /QĐ.UBND ngày 16/7/2008 của UBND Huyện Thủ Thừa “v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trên địa bàn huyện”;

Căn cứ Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND Huyện Thủ Thừa “ v/v Giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 2020”;

Căn cứ vào Quyết định số 2459/ QĐ.UBND ngày 01/09/2017 của UBND huyện Thủ Thừa “về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học”;


Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị trường Tiểu  học  Long Thuận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo quyết định “Quy chế chi tiêu nội bộ” năm 2020 của đơn vị Trường TH Long Thuận.

Điều 2. Quy chế chi tiêu nội bộ này được áp dụng thực hiện trong nội bộ trường Tiểu học Long Thuận kể từ ngày  01  tháng   01 năm 2020 và sẽ được điều chỉnh bổ sung trong năm cho phù hợp với tình hình thu, chi ngân sách của đơn vị.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: 




                      HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD & ĐT Thủ Thừa;

- KBNN Thủ Thừa;

- Như điều 3;

          
- Lưu: VT.
                                                                                                         Nguyễn Thị Lệ Nương

	 PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
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Số:        /QĐ-THLT                                 Long Thuận, ngày  15   tháng 01 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ kiểm tra, giám sát

việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN

Căn cứ Nghị định 43/ 2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ “ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với với đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài Chính “Hướng dẫn thực hiện nghị định 43/ 2006/NĐ-CP của Chính phủ”;



Căn cứ Quyết định số 2636 /QĐ.UBND ngày 16/7/2008 của UBND Huyện Thủ Thừa “v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trên địa bàn huyện”;

Căn cứ Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND Huyện Thủ Thừa “ v/v Giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 2020”;

Căn cứ vào Quyết định số 2459/ QĐ.UBND ngày 01/09/2017 của UBND huyện Thủ Thừa “về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học”;



Theo đề nghị của bộ phận kế toán trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Quy chế chi tiêu nội bộ ” năm 2020 ở đơn vị trường TH Long Thuận gồm các ông bà có tên (danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ kiểm tra, giám sát căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi tiêu của đơn vị theo qui chế.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn trong nhà trường và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:




                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD & ĐT Thủ Thừa;

- KBNN Thủ Thừa;

- Như điều 3

- Lưu: VT.
     DANH SÁCH KIỂM TRA GIÁM SÁT QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

	Stt
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Phân Công

	01
	Nguyễn Thị Lệ Nương 
	HT
	Tổ trưởng 

	02
	Lê Minh Thảnh
	CT CĐCS
	Tổ phó 

	03
	Nguyễn Văn Tiếp
	P.HT
	Thư Ký

	04
	Huỳnh Thị Thu Hồng
	TT Khối 1,2
	Thành viên

	05
	Nguyễn Công Tôn Ngọc
	TT khối 5
	Thành viên

	06
	Ngô Văn Mến
	TT khối 4
	Thành viên

	07
	Lê Thị Huyền Trang 
	Thủ quỹ
	Thành viên

	08
	Nguyễn Thị Hương
	Kế toán 
	Thành viên

	09
	Cao Tuấn Kiệt
	      Bí thư chi đoàn
	Thành viên

	10
	Ngô Văn Lắm
	Trưởng Ban TTND
	Thành viên


	PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TH LONG THUẬN
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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             Long Thuận, ngày  15  tháng  01  năm 2020


QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /QĐ-THLT ngày 15  tháng  01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Thuận
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. Mục đích xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Long Thuận nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý, chi tiêu tài chính của thủ trưởng đơn vị và tạo điều kiện kích thích khả năng sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức (CCVC).



- Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để quản lý thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, chấp hành sự kiểm soát của kho bạc nhà nước nơi giao dịch, Phòng GD & ĐT Thủ Thừa và các cơ quan thanh tra kiểm toán theo qui định.

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


II.  Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ:

- Trên cơ sở thu, chi tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước về trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy, Trường vận dụng  một số chế độ, định mức chi cho phù hợp với thực tế hoạt động của nhà trường.

- Chi tiêu tài chính phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường, nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm.

- Đảm bảo dân chủ, công khai và thực hiện trên cơ sở năng suất, hiệu quả lao động của cá nhân. Cán bộ giáo viên (CBGV) có trách nhiệm hoàn thành định mức lao động theo đúng các văn bản pháp lý quy định hiện hành của Nhà nước, của nhà trường.

- Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thi đua khen thưởng và các hoạt động khác nhằm động viên, khích lệ CBGV phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Những nội dung không quy định trong quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Quy chế chi tiêu nội bộ ổn định trong  năm 2019 tùy theo tình hình thực tế và khả năng tài chính của Trường trong từng thời điểm, nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai trong đơn vị. Các quyết định cuối cùng phải thông qua tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, gửi Phòng GD & ĐT Thủ Thừa để báo cáo và gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát chi.

III. Nguồn tài chính và Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế


- Nguồn tài chính của trường bao gồm: ngân sách, phí học ngày và nguồn khác.

- Được thực hiện tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản khác: 



- Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Căn cứ Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND Huyện Thủ Thừa “ v/v Giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 2020”;

- Căn cứ tình hình chi tiêu thực tế của đơn vị và thông qua cuộc họp hội đồng Sư phạm với toàn thể CB – GV – CNV cùng thống nhất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

IV. Các tiêu chuẩn định mức và nội dung không xây dựng quy chế: 

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. 

Tiêu chuẩn nhà làm việc, trụ sở. 

Chế độ công tác phí đi nước ngoài ngắn hạn. 

Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Nhiệm vụ chi đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 

V. Một số nội dung xây dựng quy chế: 
1. Tiền lương tiền công phụ cấp lương và các khoản phụ cấp. 

2. Sử dụng điện nước văn phòng phẩm. 

3. Trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại ở trường. 

4. Công tác phí trong nước. 

5. Chi phí thuê mướn. 

6. Sửa chữa nhỏ TSCĐ 

7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

8. Chi khác. 

9. Chi phúc lợi tập thể

10. Trích lập quỹ chi cho khen thưởng, phúc lợi, phát triển sự nghiệp. 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUI  ĐỊNH CỤ THỂ

A.NGUỒN THU: 

I. Ngân sách Nhà nước cấp:
 Căn cứ Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND Huyện Thủ Thừa “ v/v Giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 2020”;

Trong đó:

a. Kinh phí thường xuyên: 3.550.219.000đ                         



+ Chi cho con người : 3.269.000.000đ


+ Chi hoạt động thường xuyên : 280.800.000đ
b. Kinh phí thường xuyên còn tồn năm 2019 chuyển sang: 405.609.549đ


c. Kinh phí không  thường xuyên : 263.182.000đ


+ Khen thưởng, trợ cấp tết, CMNV, Phần mềm, hỗ trợ chi phí học tập, mua sắm - sửa chữa: 188.507.000đ


+ Đào tạo: 21.750.000đ


II. Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị: 

Nguồn khác (căn tin): 

Năm học 2019-2020 nhà trường cho đấu thầu Căn tin với số tiền là: 8.260.000 đồng/năm và thu 1 lần trong năm học vào tháng 12.
 
Số tiền thu được từ căn tin, sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà trường đăng nộp vào tài khoản tiền gửi 3713.0.1085279 mở tại KBNN Thủ Thừa.
B. CÁC NỘI DUNG CHI:

I. Ngân sách nhà nước:

I.1. Kinh phí thường xuyên: 

1. Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

a. Tiền lương: gồm hệ số lương, ngạch, bậc (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT - BNV – BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính).

Công thức tính tiền lương:

	Lương

Cá nhân
	=
	Mức lương tối thiểu theo quy định


	x
	Hệ số

mức lương

cơ bản

hiện hưởng
	+
	Hệ số phụ cấp (nếu có) gồm 

phụ cấp CV, phụ cấp TNVK, phụ cấp HS bảo lưu, pc ưu đãi, PCTN, PCKV, PCĐH, 


b/. Phụ cấp lương: 

           + Phụ cấp chức vụ: Thông tư 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và thông tư số 33/2005/TT-BGD & ĐT ngày 8/12/2005 của BGD & ĐT. 

           + Phụ cấp khu vực: Thông tư 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ

           + Phụ cấp trách nhiệm: Phụ cấp trách nhiệm kế toán: 0.1. Phụ cấp trách nhiệm thủ quỹ: 0.1. Phụ cấp trách nhiệm TPT đội: 0.2 theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.



+  Phụ cấp độc hại cho nhân viên Thư viện trường học.
Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin; Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/7/2005 của Bộ nội vụ.
- Nhân viên Thư viện trường học được hưởng phụ vấp độc hại: Hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước.
           + Phụ cấp vượt khung: Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ

           + Phụ cấp ưu đãi: Thực hiện theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT–BNV–BTC ngày 23/01/2006 của BGD & ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. 



+ Phụ cấp thâm niên nghề: Thực hiện theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011.

+ Phụ cấp khác (Thực hành thể dục ngoài trời) theo theo công văn số 1405/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện chính sách bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên dạy môn thể dục thể thao trong trường học ngày 30 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Long An.
+ Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo số 1269/SGDĐT-KHTC ngày 18/05/2017 của Sở giáo dục và đào tạo Long An.
+ Giáo viên hướng dẫn tập sự được thực theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (Điều 21 và Điều 22). 
c. Các khoản đóng góp: Bao gồm tiền lương, chức vụ, thâm niên, vượt khung, bảo lưu thực hiện theo quy định: BHXH (17.5 %), BHYT (3%), KPCĐ (2%), BHTN (1% )
d. Các khoản thanh toán khác cho cá nhân: Chi theo quy định hiện hành
e. Chi trả tiền dạy thêm giờ

- Số tiết chuẩn TH : 23 ( Riêng đối với lớp 1 thay sách năm học 2020 -2021 là 25 tiết/ tuần)
+ Học  kì 1: 23 tiết x 18 tuần = 414 tiết

+ Học kì 2: 23 tiết 17 tuần =  391 tiết

+ Giáo viên kiêm công tác đội trường loại 2: 8 tiết

+ Hiệu trưởng: 2 tiết / tuần
+ P Hiệu trưởng : 4 tiết / tuần
+ GVCT phổ cập: 2 tiết/ tuần

Chế độ  kiêm nhiệm giảng dạy giáo viên:
+ Giáo viên chủ nhiệm: 3 tiết / tuần

+Tổ khối trưởng:  3 tiết / tuần        
+ Tổ khối phó: 1 tiết/tuần
+ Chủ tịch công đoàn: 4 tiết/ tuần

+ Tổ trưởng CĐ: 2 tiết / tuần.

+ UVBCH CĐ: 2 tiết / tuần 

+Thư ký hội đồng : 2 tiết / tuần

+Thanh tra nhân dân: 2 tiết / tuần

+ Giáo viên con nhỏ dưới 12 tháng: 4 tiết / tuần

- Công thức tính:

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x tiền lương 01 giờ dạy thêm;

- Tiền lương 01 giờ dạy thêm  = tiền lương 01 giờ dạy x 150%

                                              Tổng tiền lương của 12 tháng         Số tuần dành 


Trong một năm học                         cho giảng dạy

 Tiền lương 01 giờ dạy =                                                       x 

                                     Định mức giờ dạy/năm                          52 tuần

Số giờ dạy thêm/năm học = số giờ thực tế/năm học + số giờ dạy quy đổi / năm học ( nếu có) + số giờ dạy tính thêm / năm học ( nếu có) + số giờ dạy được giảm theo chế độ /năm học ( nếu có) – định mức giờ dạy/năm học.

	Mức lương      x    Tổng  hệ số lương                                           tối thiểu               (Hệ số + Tổng  PC)

                       
	
x 12 tháng)
x
	35

52
	  x Số tiết tăng
	x 1.5



	                    23 tiết x  35 tuần 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Làm thêm giờ được tính theo thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục – đào tạo; Bộ nội vụ; Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở công lập.
- Chiết tính dạy thêm giờ:



Phân công, duyệt số giờ dạy thêm do Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm.

Tính tiền và chi trả do kế toán chịu trách nhiệm thực hiện theo văn bản hiện hành. Chiết tính dạy thêm giờ của tháng nào thì căn cứ vào bảng lương của tháng đó để tính tiền chi trả.
f. Chế độ ốm đau thai sản: Chi theo quy định hiện hành
2. Chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị: 
2.1 Tiền công hợp đồng bảo vệ: Chi theo quy định hiện hành và căn cứ Nghị định 161/NĐ ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

2.2-  Phúc lợi tập thể: Chi trà, nước uống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
2.3- Thanh toán dịch vụ công cộng: 

1/ Tiền điện, nước: Thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.

- Toàn thể CBVC phải có ý thức sử dụng điện nước tiết kiệm, hợp lý; phải kiểm tra, tắt các thiết bị sử dụng điện, nước trước khi ra khỏi phòng làm việc, phòng học. Nếu ai làm thất thoát điện, nước phải bồi thường. Trong trường hợp tiền điện, nước phải trả quá nhiều, hiệu trưởng được quyền qui định định mức sử dụng quạt và các thiết bị điện trong các phòng làm việc và phòng học để khống chế tiền điện tăng  thêm.

- Người thuê căn tin, nếu có sử dụng điện, nước trong nhà trường phải thanh toán chi phí sử dụng. 

2/ Tiền nhiên liệu: Thanh toán theo nhu cầu thực tế phát sinh sau khi có sự xem xét quyết định của hiệu trưởng.

3/ Tiền vệ sinh môi trường: Thanh toán theo hóa đơn thực tế

2.4- Vật tư văn phòng: 

- Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ phục vụ chung cho công tác văn phòng: chi theo giấy đề xuất ghi rõ mục đích sử dụng của từng cá nhân, bộ phận sau khi được sự xem xét, đồng ý của hiệu trưởng. Chi mua theo nhu cầu thực tế phát sinh. 

- Chổi quét: Chổi quét lớp khoán chi cho người nhận quét lớp hoặc chi thực tế  theo sự xem xét quyết định của hiệu trưởng.

- Trang trí lớp: Bình hoa, khăn trải bàn, đồng hồ, 5 điều Bác Hồ dạy, góc trưng bày sản phẩm…. Mua và cấp theo sự thống nhất trong hội đồng nhà trường theo sự xem xét quyết định của hiệu trưởng, mỗi năm một lần vào đầu năm học. Hoặc hiệu trưởng có thể quyết định dùng tiền trang trí lớp để trang trí các phòng khác trong nhà trường nếu thấy cần thiết.

- Trường hợp hết năm học GV tự quản lý các vật dụng, những GV nào cấp năm trước năm sau không  cấp tiếp (Trừ trường hợp hỏng đột xuất và có phiếu báo hỏng, mất hợp lệ được hiệu trưởng đồng ý ký duyệt )

- Chi mua vật tư văn phòng theo thực tế trên tinh thần tiết kiệm.
2.5 -Thông tin tuyên truyền liên lạc: 

- Về sử dụng điện thoại: chi theo nhu cầu thực tế với điện thoại giao dịch công tác đặt tại trường trên tinh thần tiết kiệm hạn chế sử dụng gọi điện thoại di động và không gọi cho việc riêng. 

- Cước phí bưu chính

- Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, thuê bao đường truyền mạng.

- Hình ảnh chụp hình sơ, tổng kết, phong trào trong năm học .

- Bao thư

- Phim ảnh, giáo dục pháp luật ( theo hoá đơn)

- Báo, tạp chí thư viện: thanh toán theo hoá đơn đặt báo thực tế của bưu điện (không đặt báo trong 03 tháng hè). 

- Sách, báo, tạp chí được quản lý tập trung tại thư viện.

   - Các loại sách báo, tạp chí khác nếu có nhu cầu phục vụ  cần thiết cho công việc chung của các bộ phận trong đơn vị nếu phát sinh thì hiệu trưởng sẽ quyết định định mức chi phù hợp.

2.6-Hội nghị: 

- Thực hiện theo công văn số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An.

- Thực hiện theo TT 01/2016/TT BNV  ngày 13 tháng 01 năm 2016 về hướng dẫn một số nội dung của hội nghị số 04/2015 NĐ- CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiền ăn hội nghị: 50.000 đ/người/ngày
2.7- Công tác phí: (theo QĐ 72 của UBND Tỉnh Long An):
- Thực hiện theo công văn số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An.

a.  Tiền tàu xe:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng phương tiện đi công tác tự túc như xe máy thì thanh toán từ 15Km trở lên và tính khoán bằng 0,2 lít xăng/Km (giá xăng tùy theo từng thời điểm)
- Giấy đi đường  phải ghi rõ nơi đi và nơi đến (có chữ ký xác nhận) theo đúng lộ trình và địa điểm, ghi rõ độ dài quãng đường (km), thời gian đi đến, người đi công công tác ký và ghi đầy đủ họ tên. Nếu đi họp phải có giấy mời họp, giấy triệu tập.
- Giáo viên tham gia các hội thi: GV giỏi, GV chủ nhiệm giỏi, CSTĐ cơ sở chỉ tính tàu xe.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đi công tác theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, chỉ tính tàu xe.
- Giáo viên dạy tăng cường chi hỗ trợ: 30.000đ/ngày
 b. Phụ cấp lưu trú:

- Thực hiện theo công văn số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An.

c. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

- Khoán công tác phí chức danh kế toán – văn thư, do bộ phận này đi công tác thường xuyên trên 10 ngày/ trong tháng, mức khoán : 500.000đ/1tháng.

Các đối tượng nêu trên nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú theo quy định; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đủ điều kiện đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

d. Chế độ đi học

Thực hiện theo hướng dẫn liên sở số 37/2019/QĐ - UBND ngày 09 tháng 09 năm 2019 của UBND tỉnh Long An “Về việc định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh Long An.

Những trường hợp sau đây không được tính công tác phí:
- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

2.7- Chi phí thuê mướn: Chi theo thực tế và chi theo nhu cầu khi có phát sinh 

2.8- Mua sắm - sửa chữa tài sản CĐ: 

 a. Mua sắm 

+ Mua sắm tài sản và thiết bị chuyên dùng

+ Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ văn phòng khi có nhu cầu.

+ Mua sắm tài sản và thiết bị văn phòng 

+ Mua sắm tài sản và thiết bị khác

+ Mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin

+ Chi mua phần mềm máy tính khi có chủ trương và chỉ đạo của ngành.



b. Sửa chữa

- Sửa chữa tài sản và thiết bị chuyên dùng

- Sửa chữa tài sản và thiết bị văn phòng

- Sửa chữa: bàn ghế, tủ , nhà cửa

- Sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin

- Sửa chữa các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

- Sửa chữa đường điện hệ thống cấp nước, lối đi, hàng rào, cửa cổng, nhà vệ sinh, phòng học.

           - Sửa chữa khác.

2.9- Chuyên môn nghiệp vụ:

- Chi mua hàng hóa vật tư phục vụ chuyên môn: Theo thực tế phát sinh

- Chi đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động

+ Chi trang phục cho giáo viên chuyên môn thể dục: 1.510.000đ/năm học

 Trang phục cho giáo viên chuyên theo công văn số 1405/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện chính sách bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên dạy môn thể dục thể thao trong trường học ngày 30 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Long An.



+ Chi trang phục cho GV tổng phụ trách đội áp dụng theo quy định hiện hành


- Chi tiền pho to: Theo thực tế phát sinh, đúng qui định ( nếu có).

          - Chi khác: 

+ Chi tiền nước uống, bồi dưỡng tập luyện và thi đấu hội khỏe Phù Đổng - Điền kinh - Văn nghệ - Hoạt động khác, thuê trang phục văn nghệ, thuê xe chở học sinh tham gia các hội thi ... chi theo thực tế phát sinh sau khi có sự đồng ý của hiệu trưởng.

+ Chi khen thưởng cuối năm học cho học sinh: 1.200.000đ x 13 lớp = 15.600.000đ

+ Chi Ban tổ chức, Ban giám khảo các cuộc thi của ngành (do trường tổ chức): từ 20.000đ/ngày quyết định theo danh sách của Hiệu Trưởng. 
+ Chi cho ban giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm: 30.000đ/1 sáng kiến
+ Chi cho ban giám khảo chấm tiết dạy: 30.000đ/1 tiết
+ Chi cho Báo cáo viên tập huấn mỗi chuyên đề: 200.000đ/người/buổi
+ Chi cho các hội thi của học sinh do cấp Huyện, cấp Tỉnh, cấp cụm tổ chức (Thi học sinh giỏi, văn nghệ, thi năng khiếu TDTT, thi HKPĐ, thi vẽ tranh, thi viết chữ đẹp, các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và một số hội thi khác do ngành tổ chức) chi phí cho mỗi em học sinh đi thi 50,000/em. (Tùy theo hội thi để chi cho hợp lý).


· Chi khen thưởng phong trào hội thi của giáo viên: GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi, Đổi mới PPDH, Thiết kế giáo án tương tác, E-learning, Làm ĐDDH và các hội thi khác theo kế hoạch chuyên môn của ngành.
+ Hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 100.000đ/giải

+ Các hội thi khác: Đổi mới PPDH, thiết kế giáo án tương tác, E-learning và các hội thi khác tùy vào cơ cấu giải thưởng chi cho hợp lý.  

- Chi khen thưởng phong trào học sinh:
 Tùy vào hội thi chi cho phù hợp trên tinh thần tiết kiệm.
2.10- Chi khác: 

- Chi tiếp khách: Theo quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 quyết định về quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và các mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trên địa bàn Tỉnh Long An.
- Chi công tác kiểm kê: 30.000đ/ngày (danh sách theo quyết định của Hiệu trưởng)

- Chi phí, lệ phí của đơn vị (chi theo hoá đơn)

- Chi mua chậu, cây kiểng, sơ dừa, phân bón, vôi….
- Chi khác khi có nhu cầu phát sinh
2.11- Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm: Chi theo quy định hiện hành
2.12- Tiền lương tăng thêm theo quy định

Thực hiện nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 43, Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính.
- Thu nhập tăng thêm cho CB, GV, CNV: theo quy định hiện hành

- Tiền lương tăng thêm theo qui định (hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí: nộp thuế và các khoản nộp theo qui định (nếu có phần chênh lệch thu > chi mới trả thu nhập tăng thêm). 

- Việc chi trả thu nhập tăng thêm do hiệu trưởng ra quyết định kèm theo phương án chi cho từng cá nhân hoặc từng bộ phận trong đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu xuất, công tác cao đóng góp nhiều cho phong trào nhà trường cho việc tăng thu tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.  



- Tổng số tiền xác định tiết kiệm được sau khi trích lập quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, phần còn lại chi trả thu nhập tăng thêm theo phương án như sau:

5% chi cho cán bộ quản lý, kế toán, thủ quỷ, văn thư.

5% chi cho CBGV-CNV có phụ cấp chức vụ, trách nhiệm

90% chia đều cho tất cả CBGVCNV của trường, trong đó: CBGVNV công tác từ dưới 6 tháng thì được ½ của CBGV CNV công tác từ trên 6 tháng.
I.2- Kinh phí không thường xuyên : 210.257.000đ
1. Chi khen thưởng, CMNV, trợ cấp tết, phần mềm, mua sắm – sửa chửa TSCĐ, chi bảo hiểm tài sản: 188.507.000đ
Chi khen thưởng:
- Chế độ tiền thưởng được thực hiện đối với các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua cả năm. Mức khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

 Chi Chuyên môn NV:

- Chi khen thưởng HS giỏi cấp huyện,…và các phong trào, hoạt động CMNV khi có phê duyệt của Phòng GD&ĐT.

Chi trợ cấp tết: Theo quy định hiện hành 
Chi mua phần mềm:  khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền
Chi bảo hiểm tài sản: Chi theo hóa đơn thực tế
2. Chi đào tạo: 21.750.000đ
3. Chi hỗ trợ chi phí học tập: Chi theo quy định hiện hành
5. Chi mua sắm – sửa chữa: 
II. Nguồn khác:

Căn tin: 8.260.000đ/năm
Sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 10% trên tổng thu. 
Số còn lại: 40% chi cải cách tiền lương

60% đơn vị quản lý, sử dụng như sau:

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Chi mua vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền liên lạc

+ Chi phí thuê mướn

+ Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

+ Chi phí chuyên môn nghiệp vụ

+ Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

+ Chi khác

Phí dịch vụ (Cho thuê hội trường): 

- Hỗ trợ phí dịch vụ công cộng như: Điện, điện thoại, nước sinh hoạt…

- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa nhỏ: Ổ điện, quạt máy, ….
III. Học phí:
  A. Phí học ngày
- Căn cứ  quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 của UBND tỉnh Long An Về việc cho phép vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

- Mức thu phí học 2 buổi/ngày thực hiện theo văn bản số 1467/PGDĐT ngày 04/11/2020 của Phòng GD&ĐT Thủ Thừa Về việc thống nhất mức thu phí học bán trú, học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học và THCS  năm học 2019-2020. 



1. Chi thanh toán cá nhân: Chi 78% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy và  tính theo số tiết dạy thực tế của mỗi giáo viên trên cơ sở tổng thu của toàn trường.


2. Chi 10% cho công tác quản lý tại trường



3. Chi hoạt động thường xuyên : (10% học phí thu được). Cùng với ngân sách nhà nước cấp để chi vào các hoạt động thường xuyên của đơn vị theo dự toán thu, chi ngân sách được giao. (Bao gồm tất cả các khoản chi chuyên môn nghiệp vụ và các khoản chi thường xuyên thuộc nội dung chi hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo). 


* Chi cho con người: 

+ Chi cho giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy: Mức chi tính theo số tiết / trên tổng thu của toàn trường, mức tính chi trả theo số tiết dạy thực tế của mỗi giáo viên. 
+ Chi bồi dưỡng cho những người tham gia vào việc  tổ chức các lớp 2 buổi/ ngày chi: 10% / tổng thu, được tính chi trả theo buổi, số tiền 1 buổi là: 45.000 đồng gồm : Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ.

* Chi hoạt động thường xuyên: 10% / tổng thu 

* Dự phòng 2% /tổng thu:

Nếu nguồn hoạt động thiếu thì đơn vị sẽ sử dụng nguồn dự phòng này
B. Phí học Tiếng Anh Phonics
Căn cứ Công văn số 2949/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 04/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019-2020.

Căn cứ công văn số: 1543/PGDTH ngày 18/11/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019-2020.

1. Chi lương giáo viên: 

- Trả lương GV giảng dạy tiếng Anh Phonics LBUK (LBUK), trả theo thỏa thuận ( HKI 18 tuần, HKII 17 tuần) như sau:

+ Cô Trần Thị Lan Xuân dạy các lớp: 1/1; 2/1; 2/2 mỗi tiết 42.000đ

+ Cô Bùi Thị Liếng dạy các lớp: 1/2; 2/3; 1/3 mỗi tiết 35.000đ

2. Chi cơ sở vật chất, công tác quản lí: 10 % 



2.1. Chi cơ sở vật chất: 5 %


        - Hỗ trợ bảo trì, sửa chữa bàn ghế, bảng phòng học tiếng Anh


- Đầu tư máy chiếu, tivi, loa, máy trợ giảng cho giáo viên dạy tiếng Anh LBUK, bộ chuyển đổi VGA sang HDMI, dây mạng.


- Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị học tiếng Anh LBUK: máy chiếu, tivi, loa đài...


- Trang trí bảng biểu phòng học và môi trường sư phạm học tiếng Anh Phonics LBUK


- Tổ chức sân chơi ngoại khóa tiếng Anh của nhà trường để nâng cao chất lượng chuyên môn.


- Các chi phí khác liên quan đến dạy và học Tiếng Anh LBUK tại trường: điện, điện thoại, nước, photo, in ấn tài liệu kiểm tra....

3. Chi công tác thu, quản lí 5% bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ.
CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các biện pháp tổ chức: 
- Về nguồn thu: để thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ đơn vị phải khai thác hết mọi nguồn thu. 
- Khoản chi: Thống nhất các khoản thu chi tập trung qua tổ hành chánh do kế toán và thủ quỹ của đơn vị đảm nhiệm và thủ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện chi tiêu trên tinh thần tiết kiệm ở mọi lĩnh vực nhưng phải bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học của nhà trường. 
- Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm quản lý thu chi theo qui định hiện hành. 
- Định kỳ ngày 30 hàng tháng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ họp kiểm tra quỹ. Kế toán thực hiện chế độ báo cáo quyết toán công khai tài chính theo chế độ hiện hành. 
- Thành lập tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ định kỳ gồm : Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân. Tổng phụ trách đội. 
- Hàng năm căn cứ vào tình hình tài chính của trường, nội dung các qui định và định mức trên có thể bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 


- Quy chế chi tiêu nội bộ này được đóng góp xây dựng thông qua hội nghị của toàn thể CBVC & 100% CBVC đã nhất trí thông qua. 

2- Tổ chức thực hiện:



Quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.


Trong quá trình thực hiện khi có văn bản mới của Bộ, Sở, Phòng Tài chính-Kế hoạch thì đơn vị xây dựng bổ sung.
HIỆU TRƯỞNG  
                              
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
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